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ST

T 

Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày 

tháng năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 126/NQ-CP 01/09/202

4 

 Nghị quyết Phiên họp chuyên đề 

về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 

2024. 

 

2.  

Chính phủ 108/2024/NĐ-

CP 

23/08/202

4 

Nghị định Quy định về việc quản 

lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là 

tài sản công không sử dụng vào 

mục đích để ở giao cho tổ chức có 

chức năng quản lý kinh doanh nhà 

địa phương quản lý, khai thác 

 

3.  

Chính phủ 109/2024/NĐ-

CP 

29/08/202

4 

Nghị định Quy định mức thu lệ phí 

trước bạ đối với ô tô, rơ moóc 

hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi 

ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô 

được sản xuất, lắp ráp trong nước 

 

4.  
Chính phủ 110/2024/NĐ-

CP 

30/08/202

4 

Nghị định về công tác xã hội 
 

5.  

Chính phủ 111/2024/NĐ-

CP 

06/09/202

4 

Nghị định quy định về hệ thống 

thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về hoạt động xây dựng. 

 

6.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

895/QĐ-TTg 24/08/202

4 

Quyết định phê duyệt quy hoạch 

Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

7.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

916/QĐ-TTg 27/08/202

4 

Quyết định phê duyệt Đề án phát 

triển nguồn nhân lực làm công tác 

tham mưu xây dựng pháp luật đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ đến năm 

2030 

 

8.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

917/QĐ-TTg 27/08/202

4 

Về việc ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cảnh vệ 

 

9.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

918/QĐ-TTg 27/08/202

4 

Về việc ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Quyết định Kết luận 

số 83-KL/TW ngày 21 tháng 6 

năm 2024 của Bộ Chính trị và 
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Nghị quyết số 142/2024/QH15 

ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Kỳ 

họp thứ 7, Quốc hội khóa XV về 

cải cách tiền lương, điều chỉnh 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 

hội, trợ cấp ưu đãi người có công 

và trợ cấp xã hội 

10.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

919/QĐ-TTg 28/08/202

4 

Về việc phân công nhiệm vụ của 

các Phó Thủ tướng Chính phủ 
 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

920/QĐ-TTg 28/08/202

4 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên 

ngành Trung ương về an toàn thực 

phẩm 

 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

921/QĐ-TTg 28/08/202

4 

Quyết định  Kế hoạch thực hiện 

Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. 

 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

925/QĐ-TTg 30/08/202

4 

Quyết định về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 

136/2024/QH15 ngày 26 tháng 6 

năm 2024 của Quốc hội về tổ chức 

chính quyền đô thị và thí điểm một 

số cơ chế, chính sách đặc th  phát 

triển thành phố Đà N ng 

 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

927/QĐ-TTg 30/08/202

4 

Quyết định ban hành kế hoạch 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-

CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban 

bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phát 

triển nhà ở xã hội 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

928/QĐ-TTg 30/08/202

4 

Quyết định về việc giao dự toán 

thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi 

phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế 

năm 2024 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

929/QĐ-TTg 31/08/202

4 

Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành kế hoạch 

thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh 

Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

930/QĐ-TTg 05/09/202

4 

Quyết định Về việc giao dự toán 

chi khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế năm 2024 

 

18.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

932/QĐ-TTg 05/09/202

4 

Quyết định về việc thành lập Tổ 

công tác rà soát các vướng mắc 

pháp lý trong triển khai dự án điện, 

 



3 

 

   
 

chỉ đạo phối hợp hòa thiện dự án 

Luật Điện lực ( sửa đổi) và các 

luật có liên quan 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

936/QĐ-TTg 07/09/202

4 

Quyết định Ban hành Kế hoạch 

triển khai thi hành Luật Công 

nghiệp quốc phòng, an ninh và 

động viên công nghiệp 

 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

29/CT-TTg 27/08/202

4 

Chỉ thị về việc kích cầu tiêu d ng, 

hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát 

triển thị trường trong nước 

 

21.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

30/CT-TTG 29/08/202

4 

Chỉ thị về phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa VN 

 

 

22.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

31/CT-TTg 04/09/202

4 

Chỉ thị về việc tăng cường các 

điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu 

quả nhiệm vụ năm học 2024 - 

2025 

 

23.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

32/CT-TTg 04/09/202

4 

Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện 

Nghị quyết số 175/NQ-CP của 

Chính phủ phê duyệt Đề án Trung 

tâm Dữ liệu quốc gia 

 

24.  

Văn phòng 

Chính phủ 

01/2024/TT-

VPCP 

28/08/202

4 

Thông tư Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Chính phủ 

 

25.  

Bộ Quốc 

phòng 

3934/QĐ-

BQP 

04/09/202

4 

 Quyết định duyệt Đề án tổ chức 

cuộc thi Em yêu biển đảo quê 

hương trên phạm vi toàn quốc giai 

đoạn 2024-2030 và những năm 

tiếp theo 

 

26.  

Bộ Quốc 

phòng 

3962/QĐ-

BQP 

05/09/202

4 

Quyết định công bố danh sách 

TTHC đủ điều kiện tái cấu trúc 

thực hiện toàn trình trên môi 

trường điện tử thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của BQP 

 

27.  

Bộ Xây 

dựng 

816/QĐ-BXD. 22/08/202

4 

Công bố suất vốn đầu tư xây dựng 

và giá xây dựng tổng hợp bộ phận 

kết cấu công trình năm 2023 

 

28.  

Bộ Y Tế 2616/QĐ-

BYT 

04/09/202

4 

Kế hoạch thực hiện Chương trình 

sức khỏe học đường và Chương 

trình y tế trường học trong các cơ 

sở giáo dục mầm non và phổ thông 

gắn với y tế cơ sở giai đoạn đến 

năm 2026 của ngành Y tế 
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29.  
Bộ Y Tế 13/2024/TT-

BYT 

26/08/202

4 

Thông tư ban hành Danh mục 

dược liệu độc làm thuốc 
 

30.  

Bộ Y Tế 14/2024/TT-

BYT 

06/09/202

4 

Thông tư hướng dẫn phương pháp 

chế biến dược liệu và vị thuốc cổ 

truyền 

 

31.  

Bộ Tài 

Chính 

2046/QĐ-

BTC 

30/08/202

4 

Điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra hoạt 

động kinh doanh xổ số, trò chơi 

điện tử có thưởng dành cho người 

nước ngoài năm 2024 

 

32.  

Bộ Tài 

Chính 

2083/QĐ-

BTC 

06/09/202

4 

Quyết định về công bố thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ l nh vực 

Quản lý công sản thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Tài 

chính 

 

33.  

Bộ Tài 

Chính 

63/2024/TT-

BTC 

23/08/202

4 

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 

101/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 

8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn quản lý và sử 

dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm 

HIV/AIDS 

 

34.  

Bộ Tài 

Chính 

64/2024/TT-

BTC 

28/08/202

4 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 28/2018/TT-

BTC ngày 28/3/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 

lập, quản lý, sử dụng kinh phí 

khuyến công 

 

35.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2236/QĐ-

BGDĐT 

23/08/202

4 

Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm năm học 2024 - 

2025 của ngành Giáo dục 

 

36.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2242/QĐ-

BGDĐT 

26/08/202

4 

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành Giáo dục trung 

học cơ sở khu vực khó khăn nhất 

giai đoạn 2 

 

37.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2319/QĐ-

BGDĐT 

29/08/202

4 

Công bố thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

38.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

10/2024/TT-

BGDĐT 

26/08/202

4 

Thông tư quy định nội dung thêu 

"Cờ thi đua của Đại học Quốc gia" 
 

39.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

1057/QĐ-

BGTVT 

23/08/202

4 

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng 

công trình cải tạo, nâng cấp luồng 

Quy Nhơn cho tàu 50.000 DWT 

 

40.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

1063/QĐ-

BGTVT 

24/08/202

4 

Về việc phân công Thứ trưởng phụ 

trách công việc thuộc phạm vi 

trách nhiệm của Thứ trưởng 

Nguyễn Duy Lâm trong thời gian 

đi học 
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41.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

1078/QĐ-

BGTVT 

28/08/202

4 

Về việc phân công các đồng chí 

Thứ trưởng quản lý, theo dõi các 

dự án do Thứ trưởng Nguyễn Duy 

Lâm phụ trách trong thời gian đi 

học 

 

42.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2948/QĐ-

BNN-ĐĐ 

27/08/202

4 

Ban hành Hướng dẫn tạm thời 

thực hiện tiêu chí "Đảm bảo yêu 

cầu chủ động về phòng, chống 

thiên tai theo phương châm 4 tại 

chỗ" đối với huyện nông thôn mới 

đặc th , không có đơn vị hành 

chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 

 

43.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2972/QĐ-

BNN-CN 

29/08/202

4 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành l nh vực chăn 

nuôi thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn   

 

44.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2998/QĐ-

BNN-CCPT 

05/09/202

4 

Ban hành Kế hoạch triển khai của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thực hiện Đề án 
 

45.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

26/VBHN-

BNNPTNT 

27/08/202

4 

Ký xác thực văn bản hợp nhất 

Thông tư số 17/2016/TT-

BNNPTNT ngày 24/6/2016 và 

Thông tư số 10/2024/TT-

BNNPTNT ngày 29/7/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

 

46.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2423/QĐ-

BTNMT 

30/08/202

4 

Giao quyền sử dụng khu vực biển 

cho Ban Quản lý dự án Hàng hải 

mục đích sử dụng khu vực biển: để 

nhận chìm chất nạo vét của dự 

án“Đầu tư xây dựng công trình cải 

tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn 

 

47.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2865/QĐ-

BTNMT 

05/09/202

4 

V/v bổ sung nhiệm vụ cho Đoàn 

xác minh tại tỉnh Bình Định  

48.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2883/QĐ-

BTNMT 

04/09/202

4 

Về việc đóng cửa mỏ sa khoáng 

titan - zircon tại khu vực Mỹ 

Thành 2, xã Mỹ Thành, huyện Ph  

Mỹ, tỉnh Bình Định, Công ty 

TNHH Thương Mại Ánh Vy 

 

49.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

14/2024/TT-

BTNMT 

30/08/202

4 

Về việc ban hành “Thông tư quy 

định kỹ thuật về thăm dò và phân 

cấp trữ lượng, tài nguyên các mỏ 

cát biển” 
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50.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

2556/QĐ-

BVHTTDL 

30/08/202

4 

Quyết định phê duyệt danh sách 

phim chiếu trong Chương trình 

chiếu phim “Xúc tiến, quảng bá du 

lịch qua điện ảnh” thuộc khuôn 

khổ Chương trình “Du lịch, Điện 

ảnh và Thể thao - Tự hào bản sắc 

Việt”. 

 

51.  

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

1490/QĐ-

BTTTT 

06/09/202

4 

Về việc phân công công việc giữa 

Bộ trưởng và các Thứ trưởng 
 

52.  

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

09/2024/TT-

BTTTT 

30/08/202

4 

Quy định danh mục các l nh vực 

và thời hạn người có chức vụ, 

quyền hạn không được thành lập, 

giữ chức danh, chức vụ quản lý, 

điều hành doanh nghiệp tư nhân, 

công ty TNHH, công ty CP, công 

ty hợp danh, hợp tác xã sau khi 

thôi giữ chức vụ thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

 

53.  

Bộ Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

4082/VBHN-

BLĐTBXH 

30/08/202

4 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, 

bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp 
 

54.  

Bộ Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

4083/VBHN-

BLĐTBXH 

30/08/202

4 

Quy định chế độ làm việc của nhà 

giáo giáo dục nghề nghiệp 
 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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